	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 04/11/2016
	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài chính
	157/2016/TT-BTC
	24/10/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự 
	01/01/2017
	

	2. 
	Bộ Y tế
	37/2016/TT-BYT
	25/10/2016
	Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
	10/12/2016
	

	3. 
	Bộ Tài chính
	158/2016/TT-BTC
	25/10/2016
	Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	01/01/2017
	

	4. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	30/2016/TT-BLĐTBXH
	25/10/2016
	Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức,viên chức và người lao động làm công tác quản trang tại các nghĩa trang liệt sĩ
	10/12/2016
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	166/2016/TT-BTC
	25/10/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình
	10/12/2016
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	165/2016/TT-BTC
	25/10/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
	01/01/2017
	

	7. 
	Bộ Tài chính
	164/2016/TT-BTC
	25/10/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam
	01/01/2017
	

	8. 
	Bộ Tài chính
	163/2016/TT-BTC
	25/10/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia
	01/01/2017
	

	9. 
	Bộ Tài chính
	162/2016/TT-BTC
	25/10/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
	01/01/2017
	

	10. 
	Bộ Tài chính
	159/2016/TT-BTC
	25/10/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
	01/01/2017
	

	11. 
	Bộ Tài chính
	167/2016/TT-BTC
	26/10/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực
	01/01/2017
	

	12. 
	Bộ Tài chính
	170/2016/TT-BTC
	26/10/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất
	01/01/2017
	

	13. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2048/QĐ-TTg
	27/10/2016
	Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
	
	

	14. 
	Bộ Tài chính
	172/2016/TT-BTC
	27/10/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng
	01/01/2017
	

	15. 
	Bộ Tài chính
	171/2016/TT-BTC
	27/10/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch 
	01/01/2017
	

	16. 
	Bộ Tài chính
	174/2016/TT-BTC
	28/10/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên 
	12/12/2016
	

	17. 
	Bộ Tài chính
	15318/BTC-QLCS
	28/10/2016
	v/v thực hiện quyết định số 58
	
	

	18. 
	Bộ Công thương
	4293/QĐ-BCT
	28/10/2016
	Quyết định v/v phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM
	
	

	19. 
	Bộ Công thương
	10277/BCT-KHCN
	28/10/2016
	v/v thực hiện công văn số 8657 Thông báo kết luận về thực hiện Lộ trình sản xuất kinh doanh xăng E5
	
	

	20. 
	Bộ Xây dựng
	61/XD-KTXD
	28/10/2016
	v/v xác định chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án PPP
	
	

	21. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2053/QĐ-TTg
	28/10/2016
	Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu
	
	

	22. 
	Bộ Tài chính
	173/2016/TT-BTC
	28/10/2016
	Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi theo Thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	15/12/2016
	

	23. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	1599/QĐ-BHXH
	28/10/2016
	Quyết định v/v ban hành quy định hoạt động Đại lý BHXH
	
	

	24. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	30/2016/TT-BGTVT
	28/10/2016
	Thông tư quy định về thủ tục trình và xác nhận kháng nghị hàng hải
	01/7/2017
	

	25. 
	Bộ Tài chính
	175/2016/TT-BTC
	28/10/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km72+930 trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và trạm thu phí tại Km78+080 quốc lộ 3
	12/12/2016
	

	26. 
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	8335/NHNN-TD
	31/10/2016
	v/v kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới
	
	

	27. 
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	8327/NHNN-TD
	31/10/2016
	v/v hướng dẫn phân định đối tượng khách hàng vay vốn theo NĐ 75
	
	

	28. 
	Thanh tra Chính phủ
	2886/TTCP-KHTC
	31/10/2016
	v/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017
	
	

	29. 
	BCĐ điều hành giá
	639/TB-BCĐ
	31/10/2016
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ BCĐ điều hành giá
	
	

	30. 
	Bộ Tài chính
	15498/BTC-CST
	31/10/2016
	v/v phí sử dụng kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu
	
	

	31. 
	Thủ tướng Chính phủ
	30/CT-TTg
	31/10/2016
	Chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp
	
	

	32. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2083/QĐ-TTg
	31/10/2016
	Quyết định kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
	
	

	33. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2086/QĐ-TTg
	31/10/2016
	Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025
	
	

	34. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2085/QĐ-TTg
	31/10/2016
	Quyết định phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
	
	

	35. 
	Chính phủ
	93/NQ-CP
	31/10/2016
	Nghị quyết về Phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
	
	

	36. 
	Thủ tướng Chính phủ
	48/2016/QĐ-TTg
	31/10/2016
	Quyết định ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
	15/12/2016
	

	37. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	3394/QĐ-BGTVT
	31/10/2016
	Quyết định v/v ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua Ngành GTVT
	
	

	38. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	12831/BGTVT-TTCN
	31/10/2016
	v/v triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến
	
	

	39. 
	Bộ Tư pháp
	2289/QĐ-BTP
	31/10/2016
	Quyết định v/v ban hành kế hoạch triển khai QĐ số 32
	
	

	40. 
	Chính phủ
	145/2016/NĐ-CP
	01/11/2016
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
	15/12/2016
	

	41. 
	Bộ Công thương
	12/CT-BCT
	01/11/2016
	Chỉ thị thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu bình ổn thị trường cuối năm 2016
	
	

	42. 
	Thủ tướng Chính phủ
	49/2016/QĐ-TTg
	01/11/2016
	Quyết định Quy chế quản lý rừng sản xuất
	15/12/2016
	

	43. 
	Bộ Xây dựng
	336/TB-BXD
	01/11/2016
	Thông báo công bố các thủ tục hành chính được chuẩn hóa
	
	

	44. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	12885/KH-BGTVT
	01/11/2016
	v/v tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện
	
	

	45. 
	Chính phủ
	144/2016/NĐ-CP
	01/11/2016
	Nghị định quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng
	01/01/2017
	

	46. 
	Bộ Tài chính
	177/2016/TT-BTC
	01/11/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
	01/01/2017
	

	47. 
	Bộ Tài chính
	178/2016/TT-BTC
	01/11/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
	01/01/2017
	

	48. 
	Bộ Thông tin và TT
	23/2016/TT-BTTTT
	02/11/2016
	Thông tư quy định về điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.
	16/12/2016
	

	49. 
	Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
	297/NQ-UBTVQH
	02/11/2016
	Nghị Quyết về nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phát triển KHCN
	
	

	50. 
	Chính phủ
	147/2016/NĐ-CP
	02/11/2016
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
	01/01/2017
	

	51. 
	Chính phủ
	146/2016/NĐ-CP
	02/11/2016
	Nghị định Quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển
	01/01/2017
	

	52. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	9270/BNN-TCLN
	02/11/2016
	v/v triển khai thực hiện Quyết định số 44
	
	

	53. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1926/CĐ-TTg
	02/11/2016
	v/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
	
	

	54. 
	Thủ tướng Chính phủ
	31/CT-TTg
	02/11/2016
	Chỉ thị tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công
	
	

	55. 
	Bộ Khoa học và CN
	3299/QĐ-BKHCN
	02/11/2016
	v/v phê duyệt danh mục đặt hàng các dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi
	
	

	56. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	4496/BVHTT-VHCS
	03/11/2016
	v/v thực hiện rà soát kiểm tra các cơ sở kinh doanh Karaoke
	
	

	57. 
	Thủ tướng Chính phủ
	50/2016/QĐ-TTg
	03/11/2016
	Quyết định Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
	20/12/2016
	

	58. 
	Văn phòng Chính phủ
	9501/VPCP-KGVX
	03/11/2016
	V/v tình hình rà soát các chế độ, chính sách đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
	
	

	59. 
	Văn phòng Chính phủ
	357/TB-VPCP
	03/11/2016
	Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
	
	

	60. 
	Bộ Lao động TB và XH
	4401/LĐTXH-ATLĐ
	03/11/2016
	hướng dẫn triển khai tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
	
	

	61. 
	Văn phòng Chính phủ
	9555/VPCP-KGVX
	04/11/2016
	Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm
	
	

	62. 
	Văn phòng Chính phủ
	9540/VPCP-KTTH
	04/11/2016
	V/v Nghị định quy định chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích để đặt hàng, đấu thầu
	
	

	63. 
	Chính phủ
	97/NQ-CP
	04/11/2016
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 10/2016
	
	

	64. 
	Chính phủ
	148/2016/NĐ-CP
	04/11/2016
	Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường
	25/12/2016
	

	65. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2110/QĐ-TTg
	04/11/2016
	Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực
	
	

	66. 
	Bộ Tài chính
	15777/BTC-TCDT
	04/11/2016
	v/v thực hiện hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho học sinh theo NĐ số 116
	
	

	67. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	234/TTr-BVHTT
	04/11/2016
	v/v phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo quản tu bổ phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào
	
	

	68. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	3446/QĐ-BGTVT
	04/11/2016
	v/v phê duyệt đề án nâng cao chất lượng vận tải
	
	

	69. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	5067/BTNMT-KTTV
	04/11/2016
	v/v triển khai thi hành Luật khí tượng thủy văn
	
	


PAGE  
10

